CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH
(Tham khảo chương trình của trường ĐH Sư Phạm Thành phố HCM)

	Loại hình
	Chương trình
	Số tiết
	Tuần
	Học phí
	Ghi chú

	Anh văn tổng quát (theo khung chuẩn Châu Âu
	A1.1, A1.2, A1.3, A1.4
	48
	8
	1.300.000đ
	

	
	A2.1, A2.2, A2.3, A2.4
	48
	8
	1.400.000đ
	

	
	B1.1, B1.2, B1.3, B1.4
	48
	8
	1.500.000đ
	

	Luyện thi
	A2
	126
	8
	4.000.000đ
	

	
	B1
	126
	8
	4.200.000đ
	

	
	B2,C1
	126
	8
	4.500.000đ
	

	IELTS
	Starter
	144
	12
	4.300.000đ
	

	
	Basic
	144
	12
	4.400.000đ
	

	
	Standard
	144
	12
	4.500.000đ
	

	
	Plus
	144
	12
	4.500.000đ
	

	
	Writing
	72
	12
	2.800.000đ
	

	
	Speaking
	72
	12
	2.600.000đ
	

	
	400+
	96
	8
	2.700.000đ
	

	TOEIC
	500+
	96
	8
	2.800.000đ
	

	
	600+
	96
	8
	2.900.000đ
	

	
	
	
	
	
	



CHƯƠNG TRÌNH TIN HỌC
(Tham khảo của trường ĐH Ngoại Thương Hà Nội)
	Loại hình
	Chương trình
	Số buổi
	Học phí
	Ghi chú

	Học IC3
	Module 1-3
	10-12
	2.000.000đ
	

	Thi IC3
	Module 1
	[bookmark: _GoBack]
	600.000đ
	

	
	Module 2
	
	600.000đ
	

	
	Module 3
	
	600.000đ
	



